CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị phục vụ sơ chế, chế biến vị thuốc cổ truyền
- Nguồn vốn: Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 105.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Quân y 105 - Địa chỉ: Số 02 Phố Chùa Thông, Phường Sơn Tây, Hà Nội
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ sơ chế, chế biến vị thuốc cổ truyền
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Qúy I/ 2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2. Mục tiêu công việc: Mua sắm các máy:
- Máy rửa lồng quay
- Máy thái dược liệu
- Máy sao dược liệu
- Máy nghiền dược liệu
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tốt hơn.
(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT)
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Máy rửa lồng quay
	- Kích thước phủ bì: ~ 1500x800x1300
 - Kích thước thùng quay: ~ ø600x1300
- Toàn bộ khung sườn làm bằng inox: SUS201
- Khung chịu lực hộp vuông: 50 x50 mm
- Thùng quay được làm bằng inox: SUS 304
 - Công suất điện thùng quay: 1.1Kw 
- Tốc độ mô tơ: 3-5 vòng/phút 
- Công suất máy bơm nước: 0.37 Kw
 - Áp lực nước: 2m³/h
 - Nguồn điện: 380V/50Hz 
- Năng suất: 40-200 Kg/h ( tuỳ loại nguyên liệu)
- Máy có bánh xe di chuyển thuận lợi
- SX: 2025 trở về sau 
- Máy mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Nước sản xuất: Việt Nam
	Cái
	01

	2
	Máy thái dược liệu
	- Tính năng: Thái/ băm các loại dược liệu dạng thân thảo hoặc cành nhỏ ( đường kính < 50mm)
-  Kích thước máy: ~ 950x450x650
- Năng suất: 100-300 Kg/h (tuỳ theo từng nguyên liệu, thân, lá, cành, loại khô)
- Chiều dài lát cắt: 3-50 mm (tuỳ ý điều chỉnh) 
- Giới hạn nguyên liệu đầu vào: đường kính <50 mm 
- Công suất động cơ: 2.2 Kw
- Điện áp: 220V/50Hz 
- Trang bị băng tải cấp liệu tự động: có
- Vật liệu chế tạo: Băng tải PVC, vỏ inox, khung thép cacbon chịu lực 
- Khối lượng máy: khoảng 100 kg
- SX: 2025 trở về sau 
- Máy mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Nước sản xuất Việt Nam
	Cái
	01

	3
	Máy sao dược liệu
	- Tính năng: Sao khô vào sao thơm dược liệu, sao chè, rang hạt đa năng 
- Kích thước máy: ~ 700x1400x1200 mm
- Kích thước thùng sao: ~ 500x700 mm (đường kính thùng x chiều dài thùng)
- Năng suất: 10-15 Kg/mẻ tùy dược liệu
- Vật liệu chế tạo:  thùng sao Inox 304 dày 2mm, khung vỏ inox 201, bảo ôn bông thuỷ tinh cách nhiệt chống cháy dày 50mm
- Bộ điều khiển tự động: cài đặt nhiệt độ, thời gian, tốc độ thùng quay, động cơ trang bị biến tần điều khiển tốc độ, chức năng đảo chiều quay thùng sao (khi rang sao và khi ra sản phẩm)
- Nhiệt độ tùy chỉnh: 35-300 độ c
- Điện áp: 380V/50Hz
- Động cơ: 0.75 Kw
- Công suất gia nhiệt tối đa: 6Kw
- Sản xuất năm: 2025 trở về sau 
- Máy mới 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Nước sản xuất Việt Nam
	Cái
	01

	4
	Máy nghiền dược liệu
	- Tính năng: xay/nghiền bột mịn tốc độ cao, nhiệt độ và độ ồn thấp
- Kích thước máy: ~ 640x330x860 mm
- Độ mịn: 60-180 mesh
- Năng suất: 5-20 Kg/h (tuỳ theo từng sản phẩm)
- Giới hạn nguyên liệu đầu vào: 40mm
- Công xuất động cơ: 3 Kw 
- Điện áp: 220v/50hz 
- Tốc độ trục nghiền: 5200 rmp
- Trang bị đường nước làm mát trục nghiền và buồng nghiền: có
- Nhiệt độ sản phẩm:  50℃
- Vật liệu chế tạo chính: Inox
- Khối lượng máy: khoảng 80kg
- SX: 2025 trở về sau 
- Máy mới 100%. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Nước sản xuất Việt Nam
	Cái
	01


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát cung cấp hàng hóa theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Các hàng hóa khi được cung cấp phải hoạt động tốt, đúng thông số kỹ thuật của hãng sản xuất, có kết quả kiểm định, kiểm chuẩn chất lượng (tùy thuộc từng hàng hóa nếu có, đã được nêu trong mục 3).
